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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ toạ phiên họp: Bà Ngô Thị Sợi – Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Trần Văn Hưng - Thư ký TAND Quận Lê Chân. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận Lê Chân tham gia phiên họp: Bà 

Trần Thị Thư - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 16 tháng 7 năm 2018, tại Trụ sở Toà án nhân dân Quận Lê Chân 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 17/2018/TLST- 

DS ngày 11 tháng  6 năm 2018 về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành 

vi dân sự  theo Quyết định mở phiên họp số:  09/2018/QĐPH-TA ngày 11 tháng 7 

năm 2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thu H, sinh năm 1968; 

nơi cư trú: Số 12/127/173 H, phường H, Quận L, thành phố Hải Phòng. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1936; nơi cư trú: Thôn Đ, xã N, huyện T, tỉnh 

Bắc Ninh. 

+ Anh Nguyễn Đức V, sinh năm 1988; nơi cư trú: Số 12/127/173 H, phường 

H, quận L, thành phố Hải Phòng. 

+ Anh Nguyễn Đức T, sinh năm 1995; nơi cư trú: Số 12/127/173 H, phường 

H, quận L, thành phố Hải Phòng. 

3 . Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Tuyên bố ông Nguyễn 

Đức Q, sinh năm 1958; nơi cư trú: Số 12/127/173 H, phường H, Quận L, thành phố 

Hải Phòng là người mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân Quận Lê Chân nhận định:  



Bà Nguyễn Thu H kết hôn với ông Nguyễn Đức Q từ năm 1988, có đăng ký 

kết hôn tại UBND phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Đến nay vợ 

chồng có hai con chung là Nguyễn Đức V, sinh năm 1988 và Nguyễn Đức T, sinh 

năm 1995. Ông Nguyễn Đức Q là cán bộ công tác tại Công an TP Hải Phòng đến 

tháng 10/2017 nghỉ hưu. Ngày 03/4/2018 ông Q bị đột quỵ tại nhà. Gia đình đã 

đưa ông Q vào điều trị tại Khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Trung 

tâm đột quỵ não Bệnh viện Quân đội trung ương 108, Bệnh viện Việt - Tiệp Hải 

Phòng và chẩn đoán ông Q bị: Hôn mê, liệt tứ chi do nhồi máu thân cầu não/ rung 

nhĩ loạn nhịp hoàn toàn. Đến nay ông Q ra viện về điều trị chăm sóc tại nhà với 

tình trạng: Ý thức hôn mê Glassgow 8 điểm, liệt tứ chi, huyết động ổn định.  Ngày 

28-5-2018, Hội đồng giám định y khoa thành phố Hải Phòng đã thăm khám và kết 

luận: Bệnh nhân Nguyễn Đức Q trong tình trạng: Hôn mê sâu, glasgrow 8 điểm, đã 

mở khí quản và thở qua canuyn, ăn qua sonde dạ dày, rối loạn nhịp tim toàn bộ, 

mất khả năng nhận thức và năng lực hành vi, liệt hoàn toàn tứ chi mức độ nặng 

kèm theo rối loạn cơ tròn, loét vùng cùng cụt đường kính xấp xỉ 4cm; tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 95%. 

Hiện tại về nhà tình trạng ông Q nằm liệt toàn thân, mắt không mở, không 

nói được, việc vệ sinh ăn uống không tự chủ được. Do ông Q hiện đứng tên trong 

sổ tiết kiệm tại Ngân hàng hơn 1 tỷ đồng và đứng tên hợp đồng mua nhà 03 tỷ 

đồng chưa hoàn tất. Do vậy bà H yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Q mất năng lực 

hành vi dân sự để thay mặt ông Q rút tiền tiếp tục chữa bệnh cho ông Q và thực 

hiện hợp đồng mua bán nhà. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là mẹ đẻ ông Q, các con của 

ông Q có mặt tại phiên họp đều đồng ý với lời trình bày của bà H, nhất trí yêu cầu 

tuyên bố ông Q mất năng lực hành vi dân sự, đồng ý để bà H  đại diện cho ông Q 

rút tiền tiết kiệm tại ngân hàng, thực hiện hợp đồng mua bán nhà. 

Tại phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về thủ tục tố tụng và đề nghị 

Tòa án căn cứ vào các điều 369, 370, 376, 378 – Bộ luật Tố tụng dân sự, chấp nhận 

yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Đức Q mất năng lực hành vi dân sự. 

Căn cứ vào đơn yêu cầu của bà H, sự đồng ý của những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan và tình trạng sức khỏe thực tế của ông Nguyễn Đức Q, đối 

chiếu quy định của pháp luật, cho thấy: Việc yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Đức Q 

là người mất năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật nên được 

chấp nhận. Bà Nguyễn Thu H là vợ, là người giám hộ đương nhiên của ông Q có 

quyền và nghĩa được quy định tại Bộ luật Dân sự. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 22, 53, 57 và 58 của Bộ luật Dân sự; 



Căn cứ các Điều 369, 370, 376, 377 và 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Tuyên bố: Ông Nguyễn Đức Q, sinh năm 1958; nơi cư trú: Số 12/127/173 H, 

phường H, Quận L, thành phố Hải Phòng là người mất năng lực hành vi dân sự. Bà 

Nguyễn Thu H là người giám hộ đương nhiên của ông Nguyễn Đức Q, có quyền 

và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 57, khoản 1 Điều 58 Bộ luật Dân sự. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà Nguyễn Thu H phải nộp lệ phí dân 

sự sơ thẩm số tiền là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) để sung quỹ Nhà nước. Số tiền 

này bà H đã nộp đủ tại Chi cục thi hành án dân sự Quận Lê Chân theo biên lai thu 

số: 0012511 ngày 11/6/2018. 

         Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết 

việc dân sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị 

quyết định này trong thời hạn 10 ngày,  kể từ ngày Tòa án ra quyết định hoặc kể từ 

ngày họ nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 
 Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- VKSND quận Lê Chân; 

- Chi cục THADS Lê Chân; 

- Lưu: HS, VP. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

Ngô Thị Sợi 
 

 

 


